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TB01 2354802034947 Nguyễn Thế Anh 03/07/2008 7.5 6.4 5.7 7.1 6.5 Trung bình

TB02 2354802034948 Đào Quốc Duy 16/03/2008 6.4 5.7 6.0 8.2 6.5 Trung bình

TB03 2354802034949 Phạm Bảo Dương 11/08/2008 6.5 6.5 5.9 8.3 6.8 Trung bình

K 04 2354802034951 Nguyễn Văn Hậu 05/09/2007 7.8 8.5 7.3 8.0 7.9 Khá

K 05 2354802034953 Trần Phúc Hậu 22/09/2006 7.5 6.8 7.0 8.0 7.3 Khá

K 06 2354802034954 Nguyễn Thiện Hiếu 16/10/2008 6.6 6.4 7.9 8.0 7.3 Khá

K 07 2354802034955 Đinh Trọng Huỳnh 23/02/2008 8.0 8.4 5.5 8.0 7.3 Khá

K 08 2354802034956 Trương Chấn Hưng 25/03/2008 7.4 5.9 7.8 7.1 7.1 Khá

K 09 2354802034958 Lê Minh Khánh 20/12/2006 8.2 6.1 7.7 7.9 7.4 Khá

K 10 2354802034959 Huỳnh Bảo Khoa 03/02/2008 7.1 5.9 7.9 7.8 7.2 Khá

K 11 2354802034960 Phạm Tuấn Kiệt 04/06/2008 7.8 7.9 7.6 7.8 7.8 Khá

G 12 2354802034961 Huỳnh Chí Linh 29/09/2008 8.5 8.9 8.7 8.0 8.5 Giỏi

TB13 2354802034965 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 21/04/2008 8.1 2.1 5.8 6.3 5.4 Trung bình

TB14 2354802034966 Lâm Gia Như 18/10/2008 8.4 6.0 5.7 6.4 6.4 Trung bình

TB15 2354802034967 Lê Bảo Sang 23/03/2008 8.7 6.3 6.0 7.1 6.8 Trung bình

K 16 2354802034968 Phạm Bảo Thái 11/08/2008 7.8 6.3 7.2 7.9 7.3 Khá

K 17 2354802034971 Ngô Văn Minh Thông 24/01/2008 6.5 8.5 7.7 7.9 7.8 Khá

K 18 2354802034972 Đỗ Phạm Ti Ti 03/10/2008 6.0 8.9 7.8 7.6 7.7 Khá

K 19 2354802034973 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 12/11/2008 6.7 8.9 6.9 7.9 7.6 Khá

K 20 2354802034974 Nguyễn Thị Huyền Trân 28/03/2008 8.7 8.7 8.0 6.6 7.9 Khá

K 21 2354802034976 Nguyễn Thị Tú Trinh 09/10/2008 7.8 8.2 6.2 6.6 7.1 Khá

K 22 2354802034980 Nguyễn Thị Thúy Vy 30/06/2008 6.3 8.0 7.7 6.6 7.3 Khá

K 23 2354802034981 Lư Thị Kim Yến 05/06/2008 8.2 7.1 6.9 8.2 7.5 Khá
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